
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ

1 Vũ Chí Thành

2 Quách Hải Nam

3 Bùi Hoàng An

4 Nguyễn Quang Đức

5 Nguyễn Thanh An

6 Lê Trung Nguyễn

7 Trần Hoàng Anh

8 Nguyễn Văn Duy

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

10 Nguyễn Bá Hoàng Hiệp

11 Nguyễn Trúc Quỳnh Mai

12 Đỗ Minh Châu

13 Trần Quỳnh Anh

14 Trần Phương Chi

15 Trương Anh Đức

16 Nguyễn Thị Thu Giang

17 Nguyễn Bảo Ngọc

18 Nguyễn Phương Thảo

19 Nguyễn Thanh Tú

20 Hoàng Minh Ngọc

21 Nguyễn Nhật Quang

22 Trần Nhật Minh

23 Nguyễn Vương Khánh

24 Đặng Tuấn Thành

25 Nguyễn Thành Vinh

26 Mai Ngọc Tú

27 Nguyễn Minh Đức

28 Trần Minh Thư

29 Nguyễn Quang Trường

30 Nguyễn Quang Huy
31 Nguyễn Dương Hằng My

32 Vũ Tùng Lâm

33 Phan Hoàng My

34 Nguyễn Ngọc Minh Thu

35 Trần Đức Huy 12A1

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Thời gian: Chiều thứ 7 (23/03/2019) Từ 14h - 16h30

Địa điểm: Tại phòng đa năng

DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 02

 NĂM HỌC 2018 - 2019

I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC CHIỀU THỨ 7 (ngày 23/03/2019)

11A4

11D2

11D3

Lưu ý : Tất cả các bạn có tên trong danh sách đi học đúng giờ, ghi ghép đầy đủ.

Khi đi đem theo 1 quyển sổ đoàn mới để được hướng dẫn viết.

Những học sinh KHÔNG ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN SẼ KHÔNG ĐƯỢC KẾT NẠP 

ĐOÀN

11E1

11E2



36 Nguyễn Hải Long

37 Nguyễn Ngọc Trang

38 Nguyễn Ngọc Linh

39 Phạm Minh Trang 

40 Nguyễn Thaành Phong

41 Nguyễn Viết Đức

42 Trịnh Tuấn Thành

43 Nguyễn Thaành Đạt

44 Ngô Đức Anh

45 Trần Hải Sơn

46 Chu Tiến Đạt

47 Dương Hữu Đức

48 Bùi Phan Anh

49 Hồ Minh Đức

50 Nguyễn Duy Chinh

I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC SÁNG CHỦ NHẬT (24/03/2019)

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ

1 Phan Thùy Linh

2 Phạm Quang Hưng

3 Nguyễn Việt Hưng

4 Phan Thùy Giang

5 Hoàng Minh Quân

6 Nguyễn Quang Anh

7 Lưu Đức Huy

8 Nguyễn Quỳnh Hoa

9 Đinh Vân Linh

10 Nguyễn Minh Phương

11 Nguyễn Quang Huy

12 Lê Kim Thắng

13 Nguyễn Diệp Anh

14 Nguyễn Linh Chi

15 Triệu Phi Yến

16 Nguyễn Ngọc Anh

17 Tạ Đình Minh Quân

18 Nguyễn Bùi Minh Anh

19 Vũ Phan Việt Hoàng

20 Bùi Thế Hưng

21 Lều Đỗ Huy

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT

 02 NĂM HỌC 2018 - 2019

10D4

10D5

10E1

Thời gian: Sáng chủ nhật (24/03/2019)Từ 8h - 10h30

Địa điểm: Tại phòng đa năng

12E

Lưu ý : Tất cả các bạn có tên trong danh sách đi học đúng giờ, ghi ghép đầy đủ.

Khi đi đem theo 1 quyển sổ đoàn mới để được hướng dẫn viết.

Những học sinh KHÔNG ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN SẼ KHÔNG ĐƯỢC KẾT NẠP 

ĐOÀN

12A2

12D2

12D3



22 Bùi Duy Tuấn

23 Nguyễn Đức Tùng

24 Lê Trịnh Quốc Huynh

25 Nguyễn Đức Thịnh

26 Nguyễn Ngọc Duy

27 Nguyễn Ngọc Minh  

28 Bùi Phan Anh

29 Phạm Việt Bách

30 Đỗ Vân Anh

31 Nguyễn NGọc Anh

32 Lê Hạnh Bình Minh

33 Nguyễn Hà Giang

34 Hoàng Trà My

35 Quách Gia Hưng

36 Nguyễn Anh THư

37 Hồ Trung Thành

38 Nguyễn Viết Hiếu

39 Phan Trung Nghĩa

40 Nguyễn Tiến Đức

41 Phaạm Công Danh

42 Nguyễn Duy Khánh

43 Nguyễn Thế Lâm

44 Trần Nam Thành

45 Nguyễn Bình An

46 Nguyễn Hà Phương

47 Tạ Trung Kiên 

48 Đào Khánh Nam 

49 Nguyễn Thu Phương 

50 Phạm Ngọc My

51 Nguyễn Ngân Hà 

52 Chu Đan Ngọc 

53 Nguyễn Thảo Nhi 

54 Vũ Đức Hải 

55 Hoàng Bảo Khánh 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ

1 Đàm Vũ Thu Anh

2 Nguyễn Việt Duy Anh

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU

Thời gian: Chiều chủ nhật (ngày 24/03/2019) Từ 14h - 14h30

Địa điểm: Tại phòng đa năng

10E1

Lưu ý : Tất cả các bạn có tên trong danh sách đi học đúng giờ, ghi ghép đầy đủ.

Khi đi đem theo 1 quyển sổ đoàn mới để được hướng dẫn viết.

Những học sinh KHÔNG ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN SẼ KHÔNG ĐƯỢC KẾT NẠP 

ĐOÀN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 02

 NĂM HỌC 2018 - 2019

I. DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC CHIỀU CHỦ NHẬT (ngày 24/03/2019)

10A1

10E2

10E3

11A1

11A2

10D3

10D2



3 Bùi Đức Hiếu

4 Ngô Xuân Đức

5 Vũ Hoàng Minh

6 Trần Đức Thắng

7 Nguyễn Tuệ Anh

8 Phạm Quang Anh

9 Vũ Quỳnh Anh

10 Vũ Trọng Bảo

11 Nguyễn Tuấn Đạt

12 Nguyễn Chí Đức

13 Trần Minh Đức

14 Nguyễn Thị Thanh Hải

15 Huỳnh Quang Minh

16 Nguyễn Tiến Thạch

17 Phạm Thùy Trang

18 Ninh Nguyễn Phạm Tuân

19 Trần Phương Hạ

20 Đào Hoàng Quân

21 Trần Vũ Linh

22 Trần Minh Hoàn

23 Đỗ Trần Anh

24 Văn Đức Hải Đăng

25 Nguyễn Thu Giang

26 Nguyễn Mạnh Hà

27 Vương Diệu Linh

28 Trần Khoa Nguyên

29 Đỗ Xuân Phú

30 Nguyễn Tuấn Đạt

31 Nguyễn Trà My

32 Lê Ngọc Vinh

33 Nguyễn Trà My A

34 Nguyễn Thế Vũ

35 Nguyễn Danh Hải

36 Nguyễn Danh Thái

37 Nguyễn Cảnh Nam

38 Doãn Hải Hà

39 Phùng Ngọc Anh

40 Nguyễn Thị Hạnh Dung

41 Nguyễn Hải Anh

42 Vũ An Khanh

43 Bùi Thị Mai Linh

44 Nguyễn Ánh Linh

45 Huỳnh Hà Khánh Linh

46 Nguyễn Khánh Linh

47 Vũ Khánh Linh

48 Đinh Phạm Mai Phương

49 Nguyễn Yến Nhi

50 Nguyễn Huyền My

51 Đoàn Mạnh Trung

52 Nguyễn Hà Trang

10A4

10A5

10D1

10A1

10A2

10A3


